
STT Họ tên Gender(성별) Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Hồ Quang Cường Nam 14/09/1993 50722005 Hưng Yên

2 Tô Trung Kiên Nam 26/03/1992 50707815 Phú Thọ

3 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 15/08/1993 50721105 Hải Dương

4 Trần Văn Hải Nam 26/02/1996 50726853 Nghệ An

5 Lê Văn Thanh Nam 01/01/1990 90810076 CBT 02/2019

6 Trần Đức Dũng Nam 20/02/1986 90810145 CBT 02/2019

7 Bùi Trọng Dương Nam 25/02/1992 50741857 Lâm Đồng

8 Nguyễn Văn Thanh Nam 01/10/1989 10033820 Bình Phước

9 Nguyễn Văn Cảnh Nam 10/12/1991 90800109 CBT 02/2019

10 Nguyễn Lương Thìn Nam 02/11/1988 50707766 Phú Thọ

11 Sử Văn Kiên Nam 20/01/1982 90810310 CBT 02/2019

12 Hoàng Minh Châu Nam 12/06/1998 50723929 Thanh Hóa

13 Ngô Văn Minh Nam 06/08/1987 90810237 CBT 02/2019

14 Dương Đình Nam Nam 13/11/1996 50700443 Hà Nội

15 Bùi Nguyễn Trọng Tuệ Nam 20/07/1996 50702078 Nam Định

16 Nguyễn Đình Phú Nam 16/01/1992 90420028 CBT 01/2019

17 Phan Đình Sâm Nam 01/12/1989 90810045 CBT 02/2019

18 Trần Gia Khương Nam 25/09/1994 50723179 Thanh Hóa

19 Đậu Văn Lợi Nam 20/01/1986 50729493 Hà Tĩnh

20 Trần Đình Trọng Nam 26/03/1987 50730378 Quảng Bình

21 Trần Văn Phú Nam 06/07/1988 90810327 CBT 02/2019

22 Nguyễn Văn Tú Nam 10/07/1998 50741974 Bình Phước
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23 Vũ Văn Thắng Nam 07/10/1989 90800482 CBT 02/2019

24 Đao Văn Thức Nam 06/01/1991 90800120 CBT 02/2019

25 Dương Quốc Bình Nam 18/10/1984 90810132 CBT 02/2019

26 Hoàng Thanh Hảo Nam 12/07/1991 90800223 CBT 02/2019

27 Lâm Ngọc Anh Nam 12/04/1990 50702024 Nam Định

28 Phạm Minh Hoàn Nam 07/02/1998 50701560 Hà Nam

29 Cao Khang Vương Nam 23/08/1992 50723628 Thanh Hóa

30 Đỗ Ánh Ngọc Nam 19/05/1989 90800143 CBT 02/2019

31 Vũ Văn Sỹ Nam 21/08/1989 90800055 CBT 02/2019

32 Đoàn Thị Hà Nữ 20/05/1998 10021530 Quảng Ninh

33 Lê Thị Thu Huyền Nữ 09/07/1996 50709666 Bắc Giang

34 Trần Xuân Trường Nam 19/09/1990 90800024 CBT 02/2019

35 Trần Đình Thuần Nam 22/04/1996 50708807 Vĩnh Phúc

36 Hứa Văn Cường Nam 15/11/1986 90800448 CBT 02/2019

37 Chu Văn Hiếu Nam 28/08/2000 50709383 Bắc Giang

38 Lê Hữu Công Tuấn Nam 28/10/1989 90800046 CBT 02/2019

39 Đỗ Văn Sang Nam 08/11/1989 50700189 Hà Nội

40 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 05/06/1987 90400271 CBT 01/2019

41 Phùng Văn Cường Nam 15/02/1997 50700349 Hà Nội

42 Hoàng Anh Gia Nam 12/11/2000 50732215 Quảng Trị

43 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 12/01/1998 50732266 Quảng Trị

44 Nguyễn Văn Long Nam 07/10/2000 50709484 Bắc Giang

45 Hà Như Ngọc Nữ 28/08/1998 10018192 Bắc Giang

46 Hoàng Văn Long Nam 16/08/2000 50709418 Bắc Giang

47 Nguyễn Quốc Việt Nam 10/08/2000 50709531 Bắc Giang



48 Phạm Văn Tóa Nam 17/06/1993 50700303 Hà Nội

49 Hà Quyết Thắng Nam 20/01/1988 90800503 CBT 02/2019

50 Nguyễn Văn Hải Nam 28/07/1990 50709369 Bắc Giang

51 Ninh Đức Việt Nam 23/06/1996 50709456 Bắc Giang

52 Phạm Tiến Sỹ Nam 03/05/1994 50713258 Hòa Bình

53 Nguyễn Công Thận Nam 14/05/1989 90810077 CBT 02/2019

54 Nguyễn Tiến Đạt Nam 13/06/1992 90400017 CBT 01/2019

55 Quàng Văn Phương Nam 19/09/1991 90400272 CBT 01/2019

56 Trần Thế Hưng Nam 20/06/1983 50709317 Bắc Giang

57 Nguyễn Duy Hùng Nam 31/01/1990 50723188 Thanh Hóa

58 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 27/09/1995 50741079 Đăk Nông

59 Hoàng Duy Sơn Nam 30/07/1998 50724147 Thanh Hóa

60 Nguyễn Đức Nhân Nam 02/03/1998 50713277 Hòa Bình

61 Nguyễn Văn Vỵ Nam 12/12/1990 50707757 Phú Thọ

62 Phạm Thế Tài Nam 08/06/1988 50729307 Hà Tĩnh

63 Lê Văn Trường Nam 15/12/1997 50723964 Thanh Hóa

64 Nguyễn Huy Tú Nam 31/01/1998 50703113 Thái Bình

65 Hồ Đình Hảo Nam 16/08/1993 50727488 Nghệ An

66 Nguyễn Nhân Khoa Nam 14/12/1990 90800089 CBT 02/2019

67 Nguyễn Sơn Hải Nam 02/06/1987 50727395 Nghệ An

68 Nguyễn Hữu Đức Nam 12/08/1984 50725347 Thanh Hóa

69 Bùi Văn Phong Nam 30/11/1993 50724142 Thanh Hóa

70 Thiều Anh Sơn Nam 27/04/1987 90810317 CBT 02/2019

71 Nguyễn Quang Hậu Nam 30/12/1996 50723626 Thanh Hóa

72 Lê Xuân Tiến Nam 17/08/1989 90810004 CBT 02/2019



73 Trịnh Xuân Lương Nam 01/06/1985 50723569 Thanh Hóa

74 Nguyễn Văn Thuyết Nam 15/10/1987 90810352 CBT 02/2019

75 Cù Văn Tuyên Nam 09/11/1991 50723838 Thanh Hóa

76 Hoàng Ngọc Phi Nam 06/04/1991 50725060 Thanh Hóa

77 Hoàng Văn Tú Nam 04/05/1993 90810288 CBT 02/2019

78 Mai Tiến Thành Nam 13/03/1994 50724580 Thanh Hóa

79 Trần Văn Thành Nam 28/02/1993 50730426 Quảng Bình

80 Nguyễn Văn Kiên Nam 25/09/1995 50709310 Bắc Giang

81 Trần Thế Duy Nam 08/03/1993 50732152 Quảng Trị

82 Nguyễn Văn Thảo Nam 18/02/1995 10028797 Quảng Nam

83 Trương Khắc Tuấn Nam 10/08/1992 50723469 Thanh Hóa

84 Nguyễn Thị Hảo Nữ 05/09/1996 50703107 Thái Bình

85 Nguyễn Văn Thế Nam 23/11/2000 50707712 Phú Thọ


